
 
DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH VÀO CHUNG KHẢO HỘI THI LẦN THỨ 12 

 

Lĩnh vực: Y Dược 
          

T
T 

Tên giải pháp dự thi Tác giả 
Năm 
sinh 

% 
đóng 
góp 

Chức danh trong 
giải pháp 

Địa chỉ 

1 

Sử dụng cụng cụ banh vết mổ 
HM9 cho phẫu thuật đặt DiAM 
trong mổ thoát vị đĩa đệm kèm 
hẹp óng sống thắt lưng và các 
phẫu thuật bệnh lý cột sống 

PGS.TS. Vũ Văn Hòe 
Ông Nguyễn Hùng Minh 
Ông Nguyễn Văn Hưng 
Ông Nguyễn Thành Bắc  
Ông Nguyễn Xuân Phư-
ơng 

1960 
1958 
1979 
1974 
1979 

30 
30 
30 
5 
5 

Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Thành viên 
Thành viên 

Bệnh viên 103, Học 
viện Quân Y - Bộ Quốc 
Phòng 
261, Phùng Hưng, Hà 
Đông, Hà Nội 

2 

Đánh giá sức cản động mạch 
phổi bằng siêu âm - Doppler 
tim trước và sau điều trị đóng lỗ 
thông liên nhĩ 

GS.TS. Nguyễn Lân Việt 
PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi 
PGS.TS. Trương Thanh 
Hương 
TS. Nguyễn Thị Mai 
Ngọc 

1952 
1957 
1961 
1971 

25 
25 
25 
25 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Viện Tim mạch quốc 
gia Việt Nam 
78 đường Giải Phóng, 
Hà Nội 

3 
Sử dụng vỏ chai thủy tinh trong 
chuyền máu hoàn hồi 

Bà Trần Thị Huệ 
Bà Nguyễn Trà My 

1973 
1987 

50 
50 

Chủ nhiệm 
Thành viên 

Bệnh viện đa khoa 
huyện Đức thọ - Tỉnh 
Hà Tĩnh 

4 

Kết quả điều trị phẫu thuật cấp 
cứu chấn thương sọ não tại 
Bệnh viện đa khoa Tỉnh Vĩnh 
Phúc bằng hệ thông khoan sọ 
cải tiến, tự chế 

BSCKII. Hồ Nguyên Hải  
Ông Đinh Văn Hải 
Ông Hà Minh Đức 
Ông/Bà Hà Ngọc Linh 
Ông Phùng Đắc Thành 
Ông Trần Ngọc Hải 
Bà Nguyễn Thị Thanh 
Hương 

1966 
1980 
1984 
1986 
1980 
1982 
1971 

20 
20 
12 
12 
12 
12 
12 

Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Khoa Ngoại Thần 
Kinh, Bệnh viện đa 
khoa tỉnh Vĩnh Phúc  
Số 1 Tôn Thất Tùng, 
Liên Bảo, Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc 



5 

Xây dựng quy trình tiêm mỡ tự 
thân qua phẫu thuật nội soi điều 
trị phục hồi giọng nói do liệt 
thanh quản một bên 

TS.BS Trần Việt Hồng 1959 100 Chủ nhiệm 

Khoa Tai-Mũi-Họng, 
bệnh viện Nhân dân 
Gia định TP HCM 
Số 1 Nơ Trang Long, 
P7, Q. Binhì Thạnh, TP 
HCM 

6 

Nghiên cứu bào chế bài thuốc 
chữa bỏng "thuốc mỡ sinh cơ" 
và cải tiến phơng pháp sử dụng 
thuốc trong điều trị vết thơng 
bỏng cho bệnh nhân 

Lương y Đào Viết Thoàn 1959 100 Chủ nhiệm 
Thôn Đồng ấu, xã An 
Quý, Quỳnh Phụ, Thái 
Bình 

7 

Nghiên cứu công nghệ sản xuất 
và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin 
và vi chất dinh dưỡng đến tình 
trạng dinh dưỡng và bệnh tật 
của trẻ em 6-12 tháng tuổi 

TS Nguyễn Thị Hải Hà 1977 100 Chủ nhiệm 
Phòng Kế hoạch tài 
chính, Sở Y tế Bắc 
Giang 

8 
Đặt máy tạo nhịp tim tạm thời 
đường tĩnh mạch với điện cực 
trong buồng tim 

ThS. Nguyễn Trung Hiếu 1975 100 Chủ nhiệm 

Khoa tim mạch, bệnh 
viện đa khoa Long An - 
211 Nguyễn Thông, F3, 
tp Tân An, Long An 

9 

Chuẩn đoán vỡ bàng quang 
trong phúc mạc bằng phương 
pháp siêu âm tại giờng có kết 
hợp bơm dung dịch NaCl 0,9% 
vào bàng quang 

BSCKII. Lê Thơng 1953 100 Chủ nhiệm 

Khoa ngoại tổng quát, 
bệnh viện đa khoa 
Khánh Hòa - 19 Yersin, 
Nha Trang, Khánh Hòa 

10 
Mô hình "Áo và Gối hỗ trợ nuôi 
con bằng sữa mẹ" 

BSCKI. Trần Nguyệt 
Hoàng 
BSCKII. Trương Minh 
Kiển 
BSCKI. Lâm Mỹ Linh 

1963 
1970 
1977 

60 
40 
40 

Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe sinh sản tỉnh 
Cà Mau 
Số 2 Phan Đình Phùng, 
Phờng 4, TP. Cà Mau 



11 
Đóng đinh nội tủy xơng chày 
kín có chốt nhờ dụng cụ dẫn đ-
ờng tự chế 

Ông Nguyễn Văn Tuyên 
Ông Phạm Cao Phong 
Ông Lê Đức Nghị 
Ông Nguyễn Thanh Hoài 

1965 
1961 
1964 
1984 

40 
20 
20 
20 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Phòng Kế hoạch - Tổng 
hợp, Bệnh viện Đa 
khoa, tỉnh Ninh Bình  

12 

Dụng cụ tự chế dùng rút 
SONDE JJ hay STENT niệu 
quản qua ngã nội soi niệu đạo -
Bàng quang ngược dòng 

Ông Trần Văn Thành 1975 100 Chủ nhiệm 
Khoa Ngoại tổng hợp , 
bệnh viện đa khoa 
Quảng Nam 

13 
Dụng cụ gắp sỏi bàng quang tự 
chế 

BSCKII.Nguyễn Văn 
Huấn 

1964 100 Chủ nhiệm 
Khoa ngoại BVĐKKV 
Miền núi phía bắc 
Quảng Nam 

14 
Hệ thống kéo dãn cột sống 
Model M - 01  

Ông Lê Phạm Bá Khánh 1974 100 Chủ nhiệm 

Bệnh viện Y học cổ 
truyền Phú Yên - 399 
Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên 



 

Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác    

          

          

TT Tên giải pháp dự thi Tác giả 
Năm 
sinh 

% 
đóng 
góp 

Chức danh trong 
giải pháp 

Địa chỉ 

1 
Nghiên cứu, xây dựng từ điển 
Tiếng Việt, đồng âm, đồng 
nghĩa, trái nghĩa trực tuyến  

Bà Mai Thị Bích Nguyện 
Ông Lại Cao Hạnh 
Bà Phạm Việt Nga 

1974 
1957 
1982 

50 
25 
25 

Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Thành viên 

Trường THCS An Vũ, 
Quỳnh Phụ, Thái Bình 

2 
Thiết kế, chế tạo mô hình 
bảng tra cứu các thông số kỹ 
thuật cơ khí 

Ông Lê Văn Tuân 1981 100 Chủ nhiệm 
Trường Cao đẳng nghề 
công nghiệp Thanh Hóa 

3 
Bộ áo phao đa năng cứu sinh 
cho ngư dân đi biển 

CN. Võ Văn Hoàng Minh 1959 100 Chủ nhiệm 
Hiệp Hội nhựa 
TP.HCM 

4 

Nghiên cứu biên soạn và thiết 
kế mô hình dạy học lịch sử 
địa phơng cho học sinh các tr-
ường THCS tỉnh Hà Giang 

ThS. Nguyễn Minh 
Nguyệt 
Bà Dương Thị Thu Loan 
Bà Bế Thu Hoa 
Bà Đàm Thị Hòa 
Bà Triệu Thị Năm 

1975 
1971 
1970 
1957 
1963 

60 
10 
10 
10 
10 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Trường Cao đẳng Sư 
phạm tỉnh Hà Giang 

5 
Tự thiết kế bảng tương tác 
trong giảng dạy 

Ông Nguyễn Tiến Ninh 1973 100 Chủ nhiệm 

Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên và 
Hướng nghiệp Thái 
Thụy - Thái Bình 



6 
Mũ hơi bảo vệ dành cho ngư-
ời đi xe đạp thông thường 

Ông Võ Văn Bé 1958 100 
Chủ nhiệm 

Đồng Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Công ty Cổ phần sản 
xuất thương mại xuất 
nhập khẩu ViTHY, TP. 
Vũng Tàu 

7 
Phần mềm thống kê giáo dục 
trực tuyến 

Ông Trần Minh Thái 
Ông Phạm Văn Bình 
Bà Phạm Thị Ngát 
Bà Vũ Thị Hường 
Bà Nguyễn Thị Giang 

1969 
1976 
1973 
1976 
1979 

20 
20 
20 
20 
20 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Bình Giang, Hải Dơng 

8 
Đồng bộ các phương pháp 
nâng cao chất lượng thực hình 
sinh học phổ thông 

CN Bùi Văn Thêm 1959 100 Chủ nhiệm 
Trường THCS Quế 
Nham - Bắc Giang 

9 

Ứng dụng Visual Basic thiết 
kế bài giảng PowerPoint 
interactive nâng cao hứng thú 
và kết quả học tập cho học 
sinh 

ThS. Nguyễn Thị Thúy 1967 100 Chủ nhiệm 
Trường THPT Nguyễn 
Du, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu,  

10 Rôbốt phục vụ thí nghiệm 

Bà Trần Thị Nga 
Ông Trần Văn Kỳ 
Ông Lương Trọng Hiếu 
Ông Đỗ Đặng Quốc Hưng 

1982 
1996 
1997 
1996 

25 
25 
25 
25 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Trường THPT Sơn 
Dương - tỉnh Tuyên 
Quang 

11 

Thiết kế, chế tạo và hướng 
dẫn học sinh chế tạo dụng cụ, 
phương án, tiến hành các thí 
nghiệm vật lý phần nhiệt học 
ở lớp 10 THPT 

Ông Vũ Đắc Toàn 1981 100 Chủ nhiệm 
Trường THPT Kim Sơn 
A - tỉnh Ninh Bình 



12 
Chế tạo dụng cụ đọc chỉ số 
công tơ điện 

Ông Hoàng Ngọc Hân 1969 100 Chủ nhiệm 

Tổ trực vận hành - Điện 
lực Thành phố Uông Bí, 
Công ty Điện lực tỉnh 
Quảng Ninh 

13 
Bộ thực hành điều khiển tổng 
hợp 

ThS. Nguyễn Thế Phú 1976 100 Chủ nhiệm 
Trường cao đẳng nghề 
tỉnh Quảng Nam 

14 

Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt 
sa bàn hệ thống phun diesen 
điện tử và xây dựng hệ thống 
bài tập trên sa bàn phục vụ 
công tác đào tạo 

Ông Vũ Thanh Chương 
Ông Phí Đăng Tuệ 
Ông Đỗ Công Đạt 
Ông Nguyễn Văn Nam 

1953 
1958 
1963 
1979 

35 
25 
20 
20 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Trường Đại học Sao 
Đỏ, tỉnh Hải Dơng 
24 Thái Học, phường 
Sao Đỏ, thị xã Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương 

15 
Bộ đồ dùng phát triển cảm 
giác thăng bằng 

Bà Đặng Thị Tuyết Hồng 
Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung 
Bà Lê Thị Thanh Nga 
Bà Lê Thị Hờng 

1968 
1982 
1967 
1962 

30 
25 
25 
20 

Chủ nhiệm 
Đồng Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 
Đồng Chủ nhiệm 

Trường mầm non Tuổi 
Thơ - Đà Nẵng 
80 Nguyễn Chí Thanh, 
Thành Phố Đà Nẵng 



 

Lĩnh vực: Vật liệu, hoá chất, năng lượng    

          

          

TT Tên giải pháp dự thi Tác giả 
Năm 
sinh 

% 
đóng 
góp 

Chức danh trong 
giải pháp  

Địa chỉ 

1 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 
hợp bộ đa năng OLTC 
CM&TA phục vụ công tác thí 
nghiệm máy biến áp lực cao 
áp"  

CN. Nguyễn Văn Hải  
Ông Phạm Văn Phương 
Ông Đặng Quốc Khanh 
Ông Trần Viết Bốn 

1970 
1982 
1974 
1975 

25 
25 
25 
25 

Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Công ty TNHH MTV 
Thí nghiệm Điện miền 
Trung - Tổng Công ty 
Điện lực miền Trung, 
Đà Nãng  
Phường Hòa Thọ Tây, 
Quận Cẩm Lệ, TP. Đà 
Nẵng  

2 

Nghiên cứu giải pháp công 
nghệ sản xuất nhằm cải tiến 
chất lượng, mẫu mã nâng cao 
tính cạnh tranh của sản phẩm 
bóng thể thao trên thị trường" 

Ông Lê Trọng Thấu 1962 100 Chủ nhiệm 

Công ty CP Dụng cụ 
thể thao Delta, Thanh 
Hóa 
TT Bút Sơn, Hoằng 
Hóa, Thanh Hóa 

3 
Nâng cao công suất, chất 
lượng và đa dạng mẫu mã của 
sản phẩm CERAMIC  

KS. Nguyễn Hữu Nền  
Ông Trần Ngọc Lâm 

1983 
1981 

50 
50 

Đồng chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Công ty Cổ phần 
PRIME Tiền Phong, 
Vĩnh Phúc  
Khu Công nghiệp Bình 
Xuyên, Huyện Bình 
Xuyên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc 



4 

Phát triển kỹ thuật SPECT/CT 
trên cơ sở thiết bị CT công 
nghiệp một nguồn - một đầu 
dò 

Ông Đặng Nguyễn Thế 
Duy 
Ông Phạm Văn Đạo 
Ông Bùi Trọng Duy 
Ông Phan Quốc Minh 

1976 
1988 
1974 
1975 

35 
25 
25 
20 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Trung tâm ứng dụng 
kỹ thuật hạt nhân trong 
công nghiệp- tỉnh Lâm 
Đồng 
Số 1, đường ĐT 723, 
phờng 12, TP Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng 

5 

Chế phẩm tẩy rửa cặn dầu có 
độ nhớt cao (cặn FO, dầu thô) 
được điều chế từ dầu thực vật 
và công nghệ tẩy rửa sử dụng 
chế phẩm này 

ThS. Phạm Phúc Thảo 1962 100 Chủ nhiệm 

Tổng kho xăng dầu 
Đức Giang - Công ty 
Xăng dầu khu vực I - 
Hà Nội 
26 Đức Giang, Long 
Biên, Hà Nội 

6 

áp dụng công nghệ khoan 
tháo khí mêtan và thử nghiệm 
áp dụng hệ thống tháo khí 
mêtan tại lò chợ 13.1 -1 Công 
ty Than Khe Chàm - TKV 

KS. Nguyễn Huy Nam 
Ông Lê Văn Hiền 
 
 
Ông Nguyễn Anh Tuấn 
Ông Phùng Quốc Huy 

1976 
1965 

 
 

1965 
1977 

30 
20 
 
 

30 
20 

Chủ nhiệm 
Thành viên 

 
 

Thành viên 
Thành viên 

Công ty Than Khe 
Chàm tỉnh Quảng 
Ninh - TKV 
Phường Mông Dơng, 
Tp. Cẩm Phả, tỉnh 
Quảng Ninh 
Viện KHCN Mỏ - 
Vinacomin 
Trung tâm an toàn Mỏ 
- Viện KHCN Mỏ 

7 

Phương pháp xác định nhanh 
tạp chất và phơng pháp xác 
định nhanh hàm lợng cao su 
khô DRC% từ mủ nớc 

Ông Vũ Đình Thắng 
Ông Hoàng Hải Hiền 
Ông Nguyễn Thế Quân 
Ông Cao Tiến Dũng 

1982 
1981 
1981 
1982 

50 
20 
15 
15 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Phú Riềng Đỏ, KP3, 
thị xã Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước 



8 
Chế tạo cột lọc sứ xốp - Nano 
bạc, ứng dụng để xử lý nước 
uống trực tiếp  

Th.S Nguyễn Thụy Aí 
Trinh 

1977 100 Chủ nhiệm 

Trờng THPT chuyên 
Lương Văn Chánh - 
tỉnh Phú Yên 
Số 5 Phan Lu Thanh, 
phường 7, TP Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên 

9 

Nghiên cứu kỹ thuật gia nhiệt 
bằng vi sóng trong môi trư-
ờng chân không ứng dụng 
trong lĩnh vựa kỹ thuật sấy 
nông sản thực phẩm cao 

TS. Lê Anh Đức 1974 100 Chủ nhiệm 
Phòng đào tạo sau đại 
học-Trường đại học 
Nông Lâm TPHCM 

10 
Khử mùi nhuộm hoạt tính 
bằng gum hạt muồng hoàng 
yến (Cassia fistula L.) 

GS.TS. Lê Ngọc Thạch 
Bà Lê Thị Mỹ Hằng 
Ông Bùi Mạnh Hà 
Ông Hứa Mạnh Khan 

1948 
1988 

45 
30 
15 
10 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên TP HCM 
239/4 Lý Thờng Kiệt, 
P15. Q11. TP HCM 

11 

Quy trình tái chế rác cao su, 
nhựa thành dầu FO-R bằng 
công nghệ nhiệt phân liên tục 
NP-LT 

ThS. Nguyễn Thành Tài 1983 100 Chủ nhiệm 

Công ty TNHH TM 
DV Công nghệ mới - 
Bìm Phớc 
Lô I6-2 KCN Minh 
Hưng - Hàn Quốc, 
Minh Hưng, Chơn 
Thành, Bình Phước 

12 

Giải pháp hồi lưu đá lỏi trở lại 
máy nghiền R2M01 để giảm 
chi phí, nâng cao hiệu quả sản 
xuất và bảo vệ môi trường 

Ông Trần Văn Học 1978 100 Chủ nhiệm 

Xưởng nguyên liệu - 
Công ty Xi măng 
Vicem Hoàng Thạch, 
tỉnh Hải Dương 
thị trấn Minh Tân, 
huyện Kinh Môn, tỉnh 
Hải Dương 



13 

Nghiên cứu sử dụng chất keo 
tụ PAC thay thế phèn nhôm 
công nghiệp trong công nghệ 
xử lý nước 

Ông Lê Duy Hạnh 
Ông Lê Minh Đức 

1963 
1978 

60 
40 

Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Công ty Nhiệt điện 
Phả Lại, thị xã Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương 

14 
Chế tạo đầu dò Siêu âm cho 
thiết bị kiểm tra chất lượng 
Bê tông 

ThS. Phan Thanh Hà 1982 100 Chủ nhiệm 

Trung tâm kỹ thuật đo 
lường thử nghiệm 
thuộc chi cục tiêu 
chuẩn đo lờng chất 
lượng tỉnh Quảng Bình 
TK 10, p. Đồng Phú, 
tp. Đồng Hới, t. Quảng 
Bình 

15 
Dụng cụ thay ty, sứ đỉnh trụ 
góc 1 pha 

Ông Nguyễn Hùng Triệu 
Ông Lê Chí Hợp 

1967 
1979 

50 
50 

Đồng chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Điện lực Lộc Ninh - 
Công ty điện lực Bình 
Phước 
Thị trấn Lộc Ninh - 
Bình Phước 



 

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông    

          

          

TT Tên giải pháp dự thi Tác giả 
Năm 
sinh 

% 
đóng 
góp 

Chức danh trong 
giải pháp  

Địa chỉ 

1 
Xây dựng và triển khai mạng 
cảm biến không dây phục vụ 
nông nghiệp chính xác 

TS. Lê Đình Tuấn 
Ông Thái Doãn Ngọc 

1981 
65 
35 

Chủ nhiệm 
Thành viên 

Trờng ĐH kinh tế công 
nghiệp Long An 
938 quốc lộ 1, P. 
Khánh Hậu, TP. Tân 
An, tỉnh Long An 

2 

Nghiên cứu, chế tạo, tích hợp 
và thương mại hóa hệ thống 
chiếu phim 3D công nghệ 
phân cực 

ThS. Phạm Hoàng Minh 
Ông Phạm Hồng Dương 
Ông Chu Anh Tuấn 
Ông Nguyễn Đức Thành 

1980 
1951 
1979 
1972 

40 
40 
10 
10 

Đồng chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Thành viên 
Thành viên 

Viện Khoa học Vật liệu 
- Viện Hàn lâm KHCN 
Việt Nam 
18 Hoàng Quốc Việt, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

3 
Cụm công trình các thiết bị 
phụ trợ trong dịch vụ địa vật 
lý giếng khoan 

KS. Nguyễn Xuân Quang 
Ông Trần Đại Tính 
Ông Lê Mạnh Cường 
Ông Vũ Anh Đức 

1963 
1964 
1979 
1981 

35 
25 
20 
20 

Chủ nhiệm 
Đồng Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 
Đồng Chủ nhiệm 

Xí nghiệp Địa vật lý 
giếng khoan - Liên 
doanh Việt Nga 
Vietsovpetro, TP. Vũng 
Tàu 
65/1 đường 30/4, ph-
ờng Thắng Nhất, TP. 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu 



4 Hệ thống tích hợp tạo mẫu 3D 

PGS.TS. Đặng Văn Nghìn 
KS. Gia Xuân Long 
KS. Trương Thế Dũng 
ThS. Nguyễn Thanh Hải 
ThS. Phạm Quang Thắng 
KS. Cao Trần Ngọc Tuấn 

1953 
1988 
1989 
1987 
1985 
1990 

30 
20 
15 
10 
10 
15 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Viện Cơ học và tin học 
ứng dụng -  
TP. Hồ Chí Minh 
Viện Cơ học và tin học 
ứng dụng  
291 Điện Biên Phủ, 
quận 3, TP. Hồ Chí 
Minh 
Viện Cơ giới hoá Nông 
nghiệp DNB 

5 
Phát triển phần mềm quản lý 
lập địa tỉnh Bình Phước 

ThS. Trần Quốc Hoàn 1975 100 Chủ nhiệm 

Văn phòng UBND tỉnh 
Bình Phớc 
Đường 6/1, phường 
Tân Phú, thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

6 
Nghiên cứu thiết kế và lập 
trình điều khiển động cơ servo 
máy sợi con Trung Quốc  

KS. Nguyễn Xuân Bình  1975 100 Chủ nhiệm 

Tổng Công ty Cổ phần 
Dệt May Hòa Thọ - 
Công ty Sợi - Đà Nẵng  
36 Ông ích Đường, 
Quận Cẩm Lệ, TP. Đà 
Nẵng 

7 

Lắp đặt thiết bị để giám sát 
vận hành và điều khiển các 
máy cắt điện từ xa thông qua 
máy tính bằng cách kết nối 
đường truyền cáp quang với 
mạng nội bộ 

KS. Hoàng Mạnh Hà 
Ông Hoàng Thế Vận 
Ông Phạm Tân Tiến 

1975 
1976 
1975 

40 
30 
30 

Chủ nhiệm 
Đồng Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Công ty điện lực Sơn 
La 
Số 160 đường 3/2, 
phường Quyết Thắng, 
tp Sơn La, tỉnh Sơn La 



8 
Phần mềm điện tử một cửa 
cho các cơ quan nhà nớc 

Ông Nguyễn Hoàng Linh 
Ông Lê Quang Hưng 
Ông Nguyễn Thế Vinh 
Ông Lê Công Hiếu 
Ông Lê Tùng Dương 
Ông Nguyễn Mạnh Hoàng 

1960 
1975 
1975 
1982 
1979 
1984 

50 
10 
10 
10 
10 
10 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Viễn thông Quảng trị - 
tỉnh Quảng trị 
20 Trần Hưng Đạo, 
Đông Hà, Quảng Trị 

9 

Nghiên cứu phát triển hệ 
thống phần mềm ứng dụng 
điện toán đám mây Sao Việt 
và Giải pháp quản lý và điều 
hành bán hàng đa lĩnh vực từ 
xa trên diện rộng spro 

Ông Vũ Việt Chiến 
Ông Lu Hồng Long 

1970 
1988 

75 
25 

Chủ nhiệm 
Thành viên 

Công ty giải pháp và 
công nghệ Sao Việt - 
Bà Rịa Vũng Tầu 
45 Phạm Ngọc Thạch, 
phường 9, TP. Vũng 
Tầu 

10 Mạng xã hội đa nhiệm 
Ông Nguyễn Đình Tâm 
Ông Nguyễn Anh Tuấn 

1982 
1987 

70 
30 

Chủ nhiệm 
Đồng Chủ nhiệm 

Công ty TNHH Tâm 
Việt - Tỉnh Quảng Nam 
85 Lê Lợi, Tam Kỳ, 
Quảng Nam 

11 

Ứng dụng công nghệ thông tin 
để xây dựng và áp dụng hệ 
thống quản lý chất lợng theo 
tiêu chuẩn TCVN iSO 
9001:2008 trong các cơ quan 
nhà nước tỉnh Quảng Nam 

Ông Phạm Hồng Quảng 
KS. Bùi Trọng Hiệp 
Ông Trơng Thái Sơn 
Bà Nguyễn Thị Quỳnh 
Lâm 
Ông/bà Vũ Minh Ngọc 

1974 
1983 
1982 
1982 
1985 

20 
20 
20 
20 
20 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

50 Hùng Vương, Tam 
Kỳ, Quảng Nam 



12 
Phần mềm quản lý khám chữa 
bệnh tại Bệnh viện Mắt Phú 
Yên - tỉnh Phú Yên 

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh 
Bà Trần Thị Minh Trang 
Ông Huỳnh Nhật Trương 
Ông/bà Nguyễn Minh Hoá 
Ông Nguyễn Chí Sỹ 
Ông Huỳnh Phúc Nhĩ 
Ông Nguyễn Minh Thiên 

1978 
1980 
1976 
1978 
1973 

 
1975 

35 
25 
15 
10 
5 
5 
5 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Trung tâm Công nghệ 
Thông tin và Truyền 
thông - Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Phú 
Yên 
Số 10 Trần Phú, 
phường 7, TP Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên 

13 
Giải pháp nhận dạng mặt ng-
ười bằng thuật toán sóng 
Gabor và những cải tiến 

KS Hoàng Đình Ngọc 1985 100 Chủ nhiệm 
Phòng PV11 - Công an 
tỉnh Thanh Hóa 

14 
Cải tạo hệ thống đèn phẫu 
thuật từ đèn sợi tóc sang đèn 
Led 

Ông Lê Ngọc Lâm  
Bà Phạm Kim Ngọc 

1979 
1978 

80 
20 

Chủ nhiệm 
Thành viên 

Bệnh viện Đa khoa 
Sađéc - Đồng Tháp 
130 Nguyễn Cự Trinh, 
F1, Sađéc, Đồng Tháp  



 

Lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp và môi trường    

          

          

TT Tên giải pháp dự thi Tác giả 
Năm 
sinh 

% 
đóng 
góp 

Chức danh trong 
giải pháp  

Địa chỉ 

1 

Nghiên cứu ứng dụng đồng 
bộ các tiến bộ KHCN để 
nâng cao khả năng chống 
chịu của cây lúa nhằm ngăn 
chặn và giảm thiểu thiệt hại 
do sâu bệnh gây ra, đặc biệt 
bệnh lùn sọc đen hại lúa tại 
Thái Bình 

Bà Đoàn Thị Kim Tứ 
Ông Nguyễn Tiến Chinh 

1963 
1955 

70 
30 

Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Trung tâm Khảo 
nghiệm khuyến nông, 
khuyến ng tỉnh Thái 
Bình 
P. Phúc Khánh, TP. 
Thái Bình, Thái Bình 

2 

Nghiên cứu sản xuất bể 
Biogas (Bể khí sinh học) 
bằng vật liệu nhựa tái sinh 
để xử lý chất thải trong chăn 
nuôi và trong sinh hoạt 

Ông Ngô Duy Đông 
Ông Phạm Quang Trung 

1968 
1980 

55 
45 

Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Công ty TNHH Phát 
triển Công nghệ Khí 
sinh học Môi trường 
xanh - Thái Bình 
Tổ 6 TT Đông Hưng, 
Đông Hưng, Thái Bình 

3 

Cải tiến quy trình đực hóa cá 
rô phi (Oreochromis 
niloticus) bằng phương pháp 
ngâm trong nước có pha 
hormone 17 - 
Methyltestosternone 

ThS. Vũ Công Tâm 
Ông Nguyễn Đức Trường 

1974 
1980 

50 
50 

Chủ nhiệm 
Thành viên 

Trung tâm khoa học kỹ 
thuật và sản xuất giống 
thủy sản Quảng Ninh 
Km11, phường Đông 
Mai, thị xã Quảng Yên, 
tỉnh Quảng Ninh 

4 
Nghiên cứu sản xuất Vắcxin 
Leptospira phòng bệnh cho 
lợn 

TS. Nguyễn Đức Tân 
Ông Võ Thành Thìn 

1962 
1976 

50 
50 

Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Phân viện thú y Miền 
Trung - Khánh Hòa 



5 
Nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ iN Filter DAF cho nhà 
máy xử lý nước di động 

Th.S Trương Công Nam 
Ông Trần Văn Thọ 

1961 
1980 

80 
20 

Chủ nhiệm 
Thành viên 

Công ty  TNHH 
NNMTV Xây dựng và 
cấp nước Thừa Thiên 
Huế 
KM4, đường 2/4, Vĩnh 
Hải, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

6 

áp dụng biện pháp công nghệ 
sinh học trong việc chiết, 
ghép, hãm cành các loại cây 
thuốc nam thành cây cảnh 
Bonsai nghệ thuật 

Ông Lê Văn Ư 
Ông Lê Văn Dũng 

1946 
1978 

50 
50 

Chủ nhiệm 
Đồng Chủ nhiệm 

Hội sinh vật cảnh 
Thanh Hóa 
Thôn Tân Cộng, xã 
Đông Tân, TP Thanh 
Hóa, Thanh Hóa 

7 
Hệ thống tưới nước - tưới 
phân và bón thuốc bảo vệ 
thực vật 3 trong 1 

Ông Nguyễn Bá Thịnh 1956 100 Chủ nhiệm 
Tổ 1, ấp 4, xã lộc An, 
Lộc Ninh, Bình Phớc 

8 

ứng dụng phương pháp cho 
ăn gián đoạn để giảm chi phí 
sản xuất trong nuôi cá tra 
thương phẩm 

Bà Nguyễn Thị Em 
Bà Phạm Thị Thu Hồng 

1964 
1962 

60 
40 

Chủ nhiệm 
Thành viên 

 Chi cục Thủy sản tỉnh 
Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh 
Long 
107/2 Phạm Hùng, 
phường 9, Tp. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long 

9 
Kéo tỉa cành thứ cấp với lực 
tác động nhỏ 

KS. Cao Văn Phú 1954 100 Chủ nhiệm 

Cơ sở 2 - Trường Đại 
học Lâm nghiệp - 
Đồng Nai 
Trảng Bom, Đồng Nai 



10 

Nghiên cứu giải pháp công 
nghệ để tận thu axít H2SO4 
loãng từ quá trình tái sinh 
các máy cation tại Bộ phận 
lọc nước hóa học của Xí 
nghiệp axít đa quay trở lại 
sản xuất nhằm tiết kiệm, 
giảm chi phí và cải thiện môi 
trường làm việc và đạt mục 
tiêu chung sản xuất không có 
nước thải ra môi trường tại 
Công ty Cổ phần supe Phốt 
phát và Hóa chất Lâm Thao   

KS. Văn Khắc Minh  
Ông Nguyễn Duy Khuyến 
Ông Trần Ngọc Bách 
Ông Trần Đại Nghĩa 
Ông Nguyễn Hữu Phúc 
Ông Triệu Đăng Định 

1962 
1955 
1953 
1978 
1960 
1981 

25 
20 
20 
15 
10 
10 

Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Công ty Cổ phần Supe 
phốt phát và hóa chất 
Lâm Thao huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ  

11 

Kích thích cây dó để tạo 
trầm hương và sản phẩm 
trầm hơng từ phương pháp 
này 

Ông Trương Thanh Khoan 1953 100 Chủ nhiệm 
3478 ấp Phú Lâm 3, xã 
Phú Sơn, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai 

12 
Giải pháp trồng rau sạch đô 
thị 

Ông Nguyễn Hồng 
Chương 

1975 100 Chủ nhiệm 

Cơ sở nghiên cứu ứng 
dụng máy nông nghiệp 
Hồng Chương - tỉnh 
Lâm Đồng 
78 tổ 3 thôn Lạc 
Thạch,- Lạc Lâm, Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng 

13 

Nghiên cứu và đề xuất ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về giới hạn nồng độ 
dioxin trong một số loại đất 

TS. Lê Thị Hải Lê 1960 100 Chủ nhiệm 

Văn phòng Ban chỉ đạo 
33, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 
83 Nguyễn Chí Thanh, 
Hà Nội 



14 Bếp tiện ích Ông Nguyễn Bá Nha 1987 100 Chủ nhiệm 

Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh xã 
Sơn nguyên, huyện 
Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 

15 Béc phun nước tưới vườn  Ông Lại Trường Vũ  1978 100 Chủ nhiệm 

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  
Số 2 đường 30/4, khóm 
Mỹ Tây, thị trấn Mỹ 
Thọ, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  



 

Lĩnh vực: Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải   

          

          

TT Tên giải pháp dự thi Tác giả  
Năm 
sinh 

% 
đóng 
góp 

Chức danh trong 
giải pháp 

Địa chỉ 

1 
Sử dụng tàu định vị động lực 
học DP2 lắp đặt ống dẫn dầu 
trạm rót dầu không bến - FSO 

KS. Đỗ Văn Phúc 
Ông Đỗ Văn Hùng 
Ông Trần Phúc Quỳnh 

1954 
1959 
1956 

50 
30 
20 

Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Xí nghiệp xây lắp khảo 
sát và sửa chữa các 
công trình khai thác 
dầu khí - Vietsovpetro, 
67 đường 30/4 phường 
Thắng Nhất, TP. Vũng 
Tàu 

2 Máy đào - xới bồn cà phê 
Ông Đỗ Đức Quang 
Ông Đỗ Đức Sang 

1945 
1989 

70 
30 

Chủ nhiệm 
Thành viên 

Cơ sở sản xuất Đức 
Quang, Gia Lai 
216 Trường Chinh, Trà 
Bá, Pleiku, Gia Lai 

3 Máy hút thổi nguyên liệu rời  CN. Đỗ Thanh Đô  1982 100 Chủ nhiệm 

Công ty TNHH MTV 
sản xuất máy cơ khí 
nông nghiệp Tây Đô - 
Đồng Tháp 
44 Trần Hng Đạo, ấp 3 
thị trấn SaRài, huyện 
Tân Hồng, tỉnh Đồng 
Tháp  

4 
Máy cắt kính an toàn bán tự 
động 

KS. Vũ Hoàng Sơn 
Ông Nguyễn Văn Hng 

1966 
1985 

80 
20 

Chủ nhiệm 
Thành viên 

Công ty CP cửa nhựa 
Trường Sơn - Hà Nội  
402A Lạc Long Quân, 
Tây Hồ, Hà Nội 



5 

Hệ thống thiết bị sàng rửa, 
phân loại đá sạch đạt tiêu 
chuẩn xây dựng chất lượng 
cao 

Ông Võ Tấn Dũng 1963 100 Chủ nhiệm 

Công ty TNHH Xây 
dựng thương mại Vận 
tải Phan Thành - Cần 
Thơ 
388 Cách mạng tháng 
8, P. Bùi Hữu Nghĩa, 
quận Bình Thủy, TP. 
Cần Thơ 

6 
áp dụng thử nghiệm hệ thống 
giàn tự hành siêu nhẹ tại Công 
ty Than Khe Chàm - TKV 

ThS. Ngô Hoàng Ngân 
Ông Nguyễn Huy Nam 
Ông Lương Thanh Chung 
Ông Đỗ Hồng Nguyên 
 
Ông Đào Hồng Quảng 

1966 
1976 
1978 
1975 

 
1976 

20 
20 
20 
20 
 

20 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

 
Thành viên 

Công ty Than Khe 
Chàm tỉnh Quảng Ninh 
- TKV 
Phường Mông Dương, 
Tp. Cẩm Phả, tỉnh 
Quảng Ninh 
Công ty CP t vấn đầu t 
Mỏ và Công nghiệp - 
Vinacomin, Hà Nội 
Viện KHCN Mỏ - 
Vinacomin, Hà Nội 

7 
Thiết bị cảnh báo và khóa gas 
tự động 

KS. Lê Tiến Thắng 1973 100 Chủ nhiệm 

Công ty  TNHH  
SX&TM Hùng Việt 
Phát - TP. Hồ Chí 
Minh 

8 Tời kéo thủy lực TKTL 1500 

Ông Hồ Phước Vĩnh 
Ông Đỗ Hiếu Lễ 
Ông Cao Thế Tịnh 
Ông Trần Hồng Hà 

1967 
1958 
1975 
1973 

25 
25 
25 
25 

Chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 
Đồng chủ nhiệm 

Điện lực Hòa Thành, 
Công ty Điện lực Tây 
Ninh - tỉnh Tây Ninh 
6/2 đường số 15, KP3, 
P. Hiệp Bình Phước, Q. 
Thủ Đức, TP HCM 

User
Highlight



9 
Hệ thống chế biến cà phê ớt - 
qui mô nông hộ 

Ông Lê Viết Hiền 
Ông Lê Viết Vinh 

1966 
1964 

70 
30 

Chủ nhiệm 
Thành viên 

Công ty TNHH Cơ khí 
Viết Hiền - Đăc Lak 
167 Hùng Vương, tp. 
Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắc Lăk 

10 

Chế tạo thử nghiệm ô tô 
Hybrid trên cơ sở hoán cải một 
số mẫu xe thường dùng Việt 
Nam  

TS. Vũ Ngọc Khiêm  1966 100 Chủ nhiệm 

Trường Đại học Công 
nghệ Giao thông vận 
tải Vĩnh Phúc  
Đồng Tâm, Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc  

11 
Máy ruôi sắn bán tự động TS - 
08 

Ông Hà Kim Tới  1957 100 Chủ nhiệm 
Khu 8, Xã Võ Lao, 
huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ 

12 

Tháo, lắp và vận chuyển 
khung cụm tời câu FAVELLE-
FAVCO S/N: 1049 - giàn PPD 
- 30.000 

KS. Lê Tuấn Minh 
Ông Lê Văn Thoa 

1961 
1978 

50 
50 

Chủ nhiệm 
Thành viên 

Xưởng SCTBCD - 
CCDVSX - XNKT DK 
- Liên doanh Việt Nga 
Vietsovpetro, Tp. Vũng 
Tàu 
17 Lê Quang Định, ph-
ờng Thắng Nhất, Tp. 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu 

13 
Thiết kế và chế tạo máy lắp 
ráp HEAD BASE WH-PP 

ThS. Phạm Văn Toản 
KS. Bùi Ngọc Đức 
KS. Hoàng Văn Tới 

1975 
1986 
1986 

40 
30 
30 

Chủ nhiệm 
Thành viên 
Thành viên 

Trường Đại học Lạc 
Hồng, tỉnh Đồng Nai 
Số 10 Huỳnh Văn 
Nghệ, (tỉnh lộ 24), p. 
Bửu Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai 



14 Máy ép bạc cây siêu tốc Ông Văn Khén 1964 100 Chủ nhiệm 
Khóm 8, thị trấn Năm 
Căn, huyện Năm Căn, 
tỉnh Cà Mau 

15 Máy ca bào đa năng Ông Nguyễn Đức Tính 1970 100 Chủ nhiệm 

Cơ sở mộc trang trí nội 
thất Đức Cường - Bình 
Dơng 
141/8/4 Huỳnh Văn 
Lũy, P.Phú Lợi, TP. 
Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 

 




